   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 - LỚP MGL A1
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung – Vũ Thị Thủy

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/12 đến 10/12
	Tuần 2
Từ 12/12 đến 17/12
	Tuần 3
Từ 19/12 đến 24/12
	Tuần 4
Từ 26/12 đến 31/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 
- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ, tuyên truyền mang tranh ảnh về các loài động vật, sách tìm hiểu về các loài động vật. 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc.Tập với nhạc bài “10 chàng tý hon”.
- Trọng động: Tập theo nhạc bài"Shoofly"nhảy flashmob theo nhạc bài "lalala"
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Sang ngang, gập tay vào vai
+ Thân: Cúi gập thân
+ Chân : Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT6) 
	MT6

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về ngày lễ Noel và ngày tết dương lịch, các HĐ đón chào Noel và năm mới 
- Trò chuyện, hỏi trẻ về ước mơ của con sau này 

- Trò chuyện với trẻ về ngày quân đội nhân dân 22/12
- Trò chuyện để về các loài động vật, đặc điểm đặc trưng, thức ăn, vận động, sinh sản của chúng, cách chăm sóc và bảo vệ các loài động vật, các ĐV quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.
- Cho trẻ xem video về vòng đời của bướm, ếch, gà,các loài bò sát và các nhóm động vật có đặc điểm chung , sự khác nhau rõ nét.
- Cho trẻ xem băng hình , sách ,trò chuyện và thảo luận về các loài động vật. (MT24) 

- Trò chuyện về 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn của trẻ sau giờ học, đi bộ phải đi trên vỉa hè; không leo trèo cây, ban công,.. (MT19) 
	MT24, MT19

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
VĐCB: “Bật liên tục vào vòng”
TCVĐ: Kéo co 
	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái 
i,t,c 
	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi trên dây
TCVĐ: Chuyền bóng bên phải, chuyền bóng bên trái 
	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái 
b, d, đ 
	MT31, MT27, MT62, MT101

	
	T3
	Hoạt động khám phá
Vòng đời phát triển của ếch 
	Hoạt động khám phá
Thí nghiệm: Trứng nổi - trứng chìm.Trẻ biết giải quyết vẫn đề theo các cách khác nhau (MT27) 
	Hoạt động khám phá
Noel 
	Hoạt động khám phá
NSVMTL: Nói năng lịch sự 
	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8 (MT31) 
	Hoạt động làm quen với toán
Tách 8 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 
	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết khối vuồng, khối chữ nhật 
	Hoạt động làm quen với toán
Đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 
	

	
	T5
	Hoạt động văn học
Thơ: Nàng tiên ốc
(Phan T Thanh Nhàn) 
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát bài: “Bài hát của chuồn chuồn" 
( Nhạc và lời: Hoàng Lương)
Nghe: "Chị ong nâu và em bé"
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 
	Hoạt động văn học
Truyện: Chú dê đen (MT62) 
	Hoạt động âm nhạc
- Nghe hát: “ Con chim vành khuyên”
VĐTN : Đố bạn
TC: Nghe tiết tấu chuyển đồ vật 
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con bò (M) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con vật mà bé yêu thích ( YT) 
	Hoạt động tạo hình
Căt , dán cây thông Noel ( ĐT) (MT101) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích ( Ý thích) 
	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Vẽ con vật trong gia đình 
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Chữ i, t, c 
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Dạy trẻ vẽ đồ dùng Noel 
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện
Ôn chữ b, d, đ 
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát con gà trống 
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Nhặt lá cây làm các con vật 
	- VĐCB: Đi trên dây ( Dây đặt trên sàn) 
	- HĐCCĐ: Quan sát con ong.
- TCVĐ: Lăn bóng và di chuyển theo bóng.
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	VĐCB:Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 
	MT28, MT91, MT90

	
	T3
	- HĐCCĐ: Quan sát con chim
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
	- HĐCCĐ: Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Ai ném trúng đích
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 
	Thí nghiệm: Mực vô hình từ nước chanh 
	- Cho trẻ chăm sóc góc thiên nhiên của lớp (MT90) 
	

	
	T4
	Giao lưu với lớp MGL A2 
	Giao lưu với lớp MGL A2 
	Giao lưu với lớp MGL A2 
	Giao lưu với lớp MGL A2 
	

	
	T5
	- HĐLĐTT: Tưới cây, lau lá, chăm sóc cây trong sân trường 
	- HĐLĐTT: Nhặt rác, lá cây trong sân trường (MT91) 
	- HĐLĐTT: Nhặt lá vàng, tưới cây hành lang phòng hội đồng 
	- HĐLĐTT: Dọn vệ sinh khu vận động, góc âm nhạc ngoài hành lang 
	

	
	T6
	- Quan sát con mèo. Trẻ nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau của các đối tượng được quan sát (MT28) 
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về các loài động vật
- TCVĐ : Vẽ các con vật mà bé thích
- Chơi tự chọn: Chơi với trò chơi ngoài trời 
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày lễ Noel
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, lá cây 
	Thí nghiệm sóng thần 
	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát con chim bồ câu
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Cho trẻ vẽ trên sân, nhặt lá cây. 
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Kiến sang sông.
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với bóng, vẽ phấn 
	- HDCCĐ: Quan sát vườn rau 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 
	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Làm sách về các loài động vật (T1). 
- Chơi góc Phân vai (T2).
- Vẽ, làm các con vật bé thích ( T3). 
- Làm hộp quà trang trí cây thông Noel (T4). 
- Xây dựng trang trại chăn nuối (T5)
- Cửa hàng bán TĂ cho các loài ĐV, Trang trại 

- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 8, tập viết các chữ số từ 1-8, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in ,vẽ các hình ,làm sách về các nghề, làm sách chữ cái i,t,c, b, d, đ. Biết cách giở sách, “Đọc” sách, giữ gìn sách, tập trung khi cô đọc sách, kể chuyện. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình (MT70) 

- Góc tạo hình: 
+ Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng đồ chơi về các nghề, làm bưu thiếp về ngày 25/12
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.
- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: 
+ Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. 
+ Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
+ Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.
+ Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu. 
	MT70

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Dạy trẻ tiết kiệm trong sinh hoạt: không để thừa thức ăn. (MT93) 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi và ngáp. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi cơm 
	MT93

	Hoạt động chiều
	T2
	- Dạy trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. (MT79) 
	- Trò chuyện và xem video về các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng, chăm sóc và bảo vệ 
	- Dạy trẻ biết vâng lời , giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 
	- Dạy trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng 
	MT79, MT37

	
	T3
	-Dạy trẻ bài thơ: Mèo đi câu cá, 
	Làm bài tập trò chơi chữ cái e, ê, i, t, c 
	- Làm bài tập tô chữ cái i , t, c. 
	- Làm bài tập tô chữ cái b, d, đ. 
	

	
	T4
	- GDNSTLVM: Mạnh dạn tự tin 
	Rèn trẻ chơi góc xây dựng, góc học tập 
	- GDNSTLVM: Gọn gàng sau khi ăn 
	- GDNSTLVM: Trên đường đến lớp 
	

	
	T5
	- Bài tập toán trang 5 (MT37) 
	- Bài tập toán trang 6 
	- Bài tập toán trang 15 
	Đọc truyện “Chim gõ kiến và cây sồi” 
	

	
	T6
	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 
	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 
	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 
	Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần 
	

	
	T7
	Xem video và trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình 
	Cho trẻ nghe giai điệu các bài hát về chủ đề động vật 
	Ôn luyện: Nhận biết nhóm có 8 đối tượng 
	Nghe hát:Chú ếch con 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Quá trình phát triển của con vật 
	Động vật sống khắp nơi 
	SK: Noen 
	Các loài bò sát 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày  28/11/2022
 
 
 




